
STT Họ và tên Lớp Thành Tích/Môn thi Lĩnh vực/Cấp Ghi chú

1 Nguyễn Bảo Ngân 11A1

2
Cao Hoàng Thảo 

Nguyên
11A1

1 Nguyễn Hồng Ân 11A3

Giải Khuyến khích 

cấp Khu vực Miền 

Trung và Tây Nguyên

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới Viettel 2024 

khu vực Miền Trung và Tây 

Nguyên

Cá nhân

1 Trần Nguyễn Mai Thy 12A5

2
Nguyễn Ngọc Kiều 

Trinh
11A10

3 Tô Nguyễn Tiến Minh 12A4

4 Diệp Chí Bình An 12A5 Giải Ba cấp Tỉnh

Cuộc thi Khoa khọc kỹ thuật cấp 

tỉnh dành cho học sinh trung học 

tỉnh Lâm Đồng năm học 2023-

2024

Cá nhân

5 Phạm Thị Thanh Hoa 12A4

6 Đặng Ngọc Hoài An 12A4

7 Đỗ Ngọc Thanh Thảo 12A2
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh

Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành 

chính và chuyển đổi số Tỉnh 

Lâm Đồng"

Cá nhân

8 Nguyễn Gia Minh 11A3
Giải Khuyến khích  

cấp Tỉnh Môn Toán
Cá nhân

9 Nguyễn Trọng Trung 12A6
Giải Khuyến khích  

cấp Tỉnh Môn Toán
Cá nhân

Đồng đội

Giải Tư cấp Tỉnh

Cuộc thi Khoa khọc kỹ thuật cấp 

tỉnh dành cho học sinh trung học 

tỉnh Lâm Đồng năm học 2023-

2024

Đồng đội

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

I. CẤP QUỐC GIA

Giải Khuyến khích 

cấp Quốc gia

Tham dự  cuộc thi We Share - 

Hiểu biết về sức khỏe tâm thần 

thanh thiếu niên năm 2023 do 

Viện khoa học Việt  Nam tổ 

chức

Đồng đội

II. CẤP KHU VỰC

III. CẤP TỈNH

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG VÀNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2023 - 2024

Giải Nhì cấp Tỉnh

Hội thi Hùng Biện Tiếng Anh 

thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 

2023



10 Hoàng Quang Dũng 12A6
Giải Khuyến khích  

cấp Tỉnh Môn Toán
Cá nhân

11
Nguyễn Lê Huyền 

Trang
12A7

Giải Khuyến khích  

cấp Tỉnh Môn Toán
Cá nhân

12 Trần Vũ Minh Quân 11A3
Giải Nhất cấp Tỉnh 

môn Vật Lí
Cá nhân

13 Trần Mẫn Khôi 12A6
Giải Nhất cấp Tỉnh 

môn Vật Lí
Cá nhân

14 Vũ Phạm Gia An 11A3
Giải Nhì cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

15 Nguyễn Phú Hưng 11A5
Giải Nhì cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

16 Nguyễn Tuấn Dũng 11A6
Giải Nhì cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

17 Trịnh Nhữ Thùy Trâm 12A2
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

18 Phan Trung Tín 11A3
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

19 Nguyễn Trung Hiếu 11A1
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

20 Vũ Duy Kha 12A6
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Vật Lí
Cá nhân

21 Lại Ngọc Phước 12A8
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Vật Lí
Cá nhân

22
Trần Nguyễn Hương 

Lan
12A6

Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Sinh Học
Cá nhân

23 Nguyễn Thị Thúy Hoa 12A8
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Sinh Học
Cá nhân

24 Hoàng Yến Nhi 12A6
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Sinh Học
Cá nhân

25 Nguyễn Thị Thu Thùy 12A6
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Sinh Học
Cá nhân

26 Trần Minh Ngọc 12A9
Giải Nhì cấp Tỉnh môn 

Ngữ Văn
Cá nhân

27 Nguyễn Tấn Hoài 11A3
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Ngữ Văn
Cá nhân

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024



28 Nguyễn Thùy Trang 11A10
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Ngữ Văn
Cá nhân

29
Nguyễn Hoàng Diễm 

My
11A2

Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Ngữ Văn
Cá nhân

30 Phạm Kiều Ngân 12A7
Giải Khuyến khích cấp 

tỉnh môn Lịch Sử
Cá nhân

31 Phùng Thị Thanh Thúy 12A10
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Lịch Sử
Cá nhân

32 Lê Quốc Anh Khoa 11A8
Giải Nhì cấp Tỉnh môn 

Địa Lí
Cá nhân

33 Đỗ Ngọc Như Quỳnh 11A11
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Địa Lí
Cá nhân

34 Trần Ngọc Bảo Tiên 12A5
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Địa Lí
Cá nhân

35 Trần Bảo Ngọc Châu 11A10
Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Địa Lí
Cá nhân

36 Nguyễn Viết Minh 11A4
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

37 Trần Nguyễn Mai Thy 12A5
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

38 Trần Tiểu Phượng 11A9
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

39 Nguyễn Anh Khoa 12A1
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

40 Trần Hoàng Nguyên 11A11
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

41
Nguyễn Ngọc Kiều 

Trinh
11A10

Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh môn Tiếng Anh
Cá nhân

42 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A7

Giải Ba cấp Tỉnh môn 

Microsoft Word  

(Office 2019)

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới dành cho học 

sinh THPT, năm học 2023-2024

Cá nhân

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh lớp 12 THPT, GDTX năm 

học 2023-2024



43 Lưu Yến Như 12A9

Giải Tư cấp Tỉnh môn 

Microsoft Word  

(PowerPoint Office 

2019)

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng thế giới dành cho học 

sinh THPT, năm học 2023-2024

Cá nhân

44
Nguyễn Hoàng Diễm 

My
11A2

Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh

 Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm 

trật tự trường học về phòng ngừa 

bạo lực học đường và lao động 

trẻ em” năm 2024

Cá nhân

45 Huỳnh Văn Nhất 12A6 Giải Ba cấp Tỉnh

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng 

lần thứ 19 năm 2023

Cá nhân

46 Diệp Chí Bình An 12A5 Giải Ba cấp Tỉnh

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng 

lần thứ 20 năm 2024

47 Nguyễn Anh Khoa 12A1
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng 

lần thứ 20 năm 2025

Đồng đội

48 Nguyễn Thị Thùy 11A7 Giải B cấp THPT

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng

49 Nguyễn Thị Thùy 11A7
Giải truyện ngắn 

khuyến đọc hay nhất

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng

50 Lê Quốc Việt 12A8
Giải Nhất Tuần cấp 

Tỉnh

Giải nhất  - Tuần cuộc thi "Học 

sinh Trung học với  kiến thức 

pháp luật về ATGT" Tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023

Cá nhân

51 Trần Kha 10A6 Giải Nhì Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

52 Trần Đăng Quang 12A8 Giải Nhì Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

53 Phạm Yến Ngân 11A7 Giải Ba Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

54 Trần Hà Phương Linh 10A1 Giải Ba Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

55 Bùi Nguyễn Uyên Thư 10A1 Giải Ba Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

56 Trần Quỳnh Anh 10A6 Giải Nhì Tuần cấp Tỉnh Cá nhân

57
Nguyễn Trần Quang 

Minh
11A1

Giải Nhì cấp Tỉnh Bơi 

Ếch 50m nam

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

58
Nguyễn Trần Quang 

Minh
11A1

Giải Nhì cấp Tỉnh Bơi 

Tự do 50m nam

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

Giải Tuần Cuộc thi "Học sinh 

Trung học với  kiến thức pháp 

luật về ATGT" Tỉnh Lâm Đồng 

năm 2023



59 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9
Giải Nhì cấp Tỉnh Bơi 

Tự do 50m nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

60 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9
Giải Ba cấp tỉnh Bơi 

Ếch 50m nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

61 Nguyễn Vi Vi An 10A10
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh Bơi Ếch 50m nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

62
Nguyễn Hoàng Khánh 

Nguyên
11A2

Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh Bơi Ếch  50m nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

63 Nguyễn Ngọc Tuyết Trâm10A11
Giải Khuyến khích cấp 

Tỉnh Bơi Tự do 50m nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Cá nhân

64 Bùi Ngô Trang Nhung 10A10

65
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Trâm
10A11

66 Nguyễn Vi Vi An 10A10

67 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9

68
Nguyễn Trần Quang 

Minh
11A1

69
Nguyễn Hoàng Khánh 

Nguyên
11A2

70 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9

71 Bùi Ngô Trang Nhung 10A10

72 Trần Đức Thuận 11A6

73 Nguyễn Cao Nguyên 12A9

74
Nguyễn Bùi Thanh 

Trúc
11A8

75 Nguyễn Gia Minh 11A3

76 Nguyễn Viết Minh 11A4

77 Trần Đình Nhật Hào 10A8

78 Lê Minh Hiếu 10A7

79 Trần Thiên Phúc 12A6
HC Bạc cấp Tỉnh 

Taekwondo
Cá nhân

80 Trần Thiên Phúc 12A6
HC Đồng cấp Tỉnh 

Taekwondo
Cá nhân

81 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9
HC Đồng cấp Tỉnh 

Taekwondo
Cá nhân

82 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9
HC Đồng cấp Tỉnh 

Taekwondo
Cá nhân

Giải Ba cấp Tỉnh Đồng đội cờ nhanh nam 17 tuổi 

Giải cờ vua học sinh Tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023

Đồng đội

Giải Ba cấp Tỉnh Đồng đội

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024

Đồng đội

Giải Nhì cấp Tỉnh 

đồng đội Bơi tiếp sức 

tự do nam nữ

Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Đồng đội

Giải Nhì cấp Tỉnh
Hội thi Bơi cứu đuối tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023
Đồng đội

Giải Nhì cấp Tỉnh 

đồng đội Bơi tiếp sức 

tự do nữ

Bơi tiếp sức tự do nữ, Hội thi 

Bơi cứu đuối tỉnh Lâm Đồng 

năm 2023



83 Trần Thiên Phúc 12A6

84 Lê Hoàng Bảo Đông 11A9

85 Huỳnh Trần Ngọc Trân 12A10
HC Đồng cấp Tỉnh Võ 

Cổ truyền

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024
Cá nhân

86 Nguyễn Nhật Huy 10A6
HC Đồng cấp Tỉnh 

Đẩy gậy
Cá nhân

87 Nguyễn Bùi Thanh Trúc 11A8
HC Đồng cấp Tỉnh 

Đẩy gậy
Cá nhân

88 Nguyễn Mãi Như Anh 11A6
HC Đồng cấp Tỉnh 

Đẩy gậy
Cá nhân

89 Lê Nguyên Chương 12A10
HC Vàng cấp Tỉnh 

Karate
Cá nhân

90 Nguyễn Anh Khoa 11A1
HC Vàng cấp Tỉnh 

Karate (trên 70kg)
Cá nhân

91 Nguyễn Anh Khoa 11A1
HC Vàng cấp Tỉnh 

Karate (trên 70kg)
Cá nhân

92 Lê Khánh Hy 12A7
HC Đồng cấp Tỉnh 

Karate (trên 70kg)
Cá nhân

93 Trần Hải Nam 10A3

94 Lê Nguyên Chương 12A10

95 Nguyễn Anh Khoa 11A1

96
Huỳnh Thị Thanh 

Thương
11A2

HC Đồng cấp tỉnh 

Karate
Cá nhân

97 Huỳnh Thị Thanh Thương11A2
HC Đồng cấp tỉnh 

Karate
Cá nhân

98
Nguyễn Hoàng Diễm 

My
11A2 HC Bạc cấp tỉnh Karate Cá nhân

99 Phan Thị Mỹ Duyên 11A3

100
Huỳnh Thị Thanh 

Thương
11A2

101
Nguyễn Hoàng Diễm 

My
11A2

102 Lê Nguyễn Mỹ Anh 12A2
HC Bạc cấp tỉnh Cầu 

lông

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024
Cá nhân

103 Trần Đình Nhật Hào 10A8

104 Lê Minh Hiếu 10A7

105 Diệp Chí Bình An 12A5 Giải Ba cấp Thành phố

106 Phạm Thị Thanh Hoa 12A4

107 Đặng Ngọc Hoài An 12A4

IV. CẤP THÀNH PHỐ

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng thành phố Bảo 

Lộc lần thứ 4 năm 2024

Giải Khuyến khích cấp 

Thành phố
Đồng đội

HC Đồng cấp tỉnh 

Karate

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024
Đồng đội

HC Đồng cấp tỉnh Cờ 

Vua

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024
Đồng đội

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024

HC Bạc cấp Tỉnh 

Karate (trên 70kg)

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024
Đồng đội

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ X năm 2024

HC Đồng cấp Tỉnh 

Taekwondo
Đồng đội



108 Nguyễn Anh Khoa 12A1
Giải Phong trào cấp 

Thành phố
Đồng đội

109 Trần Lâm Đức 11A11
Giải Phong trào cấp 

Thành phố
Cá nhân

110 Phạm Thị Thanh Hoa 12A4

111 Đặng Ngọc Hoài An 12A4

112 Diệp Chí Bình An 12A5 Giải Nhì cấp cơ sở Cá nhân

113 Trần Lâm Đức 11A11 Giải Ba cấp cơ sở Cá nhân

114 Trần Bảo Châu 12A4

115
Nguyễn Lê Phước 

Thiện
12A4

1
Nguyễn Ngọc Kiều 

Trinh
11A10

Điểm trung bình các 

môn cả năm 9.6

Thủ khoa khối 11 và thủ khoa 

toàn trường
Cá nhân

2 Vũ Linh Quỳnh Lâm 10A6 Cá nhân

3 Vũ Thị Thúy 10A11 Cá nhân

4 Nguyễn Gia Minh 11A3 Cá nhân

5 Nguyễn Thùy Trang 11A10 Cá nhân

6 Đặng Võ Thùy Trâm 12A1
Điểm trung bình các 

môn cả năm 9.3
Thủ khoa khối 12 Cá nhân

1 Tập thể 10A4 10A4 Hạng Nhất Đồng đội

2 Tập thể 12A10 12A10 Hạng Nhì Đồng đội

3 Tập thể 11A5 11A5 Hạng Ba Đồng đội

4 Tập thể 10A6 10A6 Hạng Khuyến khích Đồng đội

5 Tập thể 12A7 12A7 Hạng Khuyến khích Đồng đội

6 Tập thể 12A8 12A8 Hạng Khuyến khích Đồng đội

Tập thể lớp đạt thành tích trong 

phong trào thi đua năm học 

2023-2024

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Phương

VI. KHEN THƯỞNG THỦ KHOA KHỐI VÀ THỦ KHOA TOÀN TRƯỜNG

Điểm trung bình các 

môn cả năm 9.5

Đồng Á khoa toàn trường và 

Thủ khoa khối 10

Điểm trung bình các 

môn cả năm 9.5
Đồng Á khoa toàn trường

VII. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng thành phố Bảo 

Lộc lần thứ 4 năm 2024

V. CẤP CƠ SỞ (CẤP TRƯỜNG)

Giải Nhất cấp cơ sở

Cuộc thi Khoa khọc kỹ thuật 

cấp trường dành cho học sinh 

trung học tỉnh Lâm Đồng năm 

học 2023-2024

Đồng đội

Giải Khuyến khích cấp 

cơ sở
Đồng đội


